
 

 
CTCP BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN  

Số 01 /2025/TB -SGĐX 

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

----------o0o---------- 

Hà Nội, ngày 18  tháng 04 năm 2025 

 

THAY ĐỔI NHÂN SỰ 

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

 
-Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài gòn – Đồng Xuân ban hành ngày 

18 tháng 04 năm 2025, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của 

Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân như sau: 

1. Trường hợp bổ nhiệm (*):  

 Bà: Trần Lê Hoa 

- Chức vụ hiện tại: Đại diện 21,24% vốn của Sabeco tại Công ty 

- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty  

- Thời hạn bổ nhiệm: Cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027  

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2025 

2. Trường hợp bổ nhiệm (*):  

 Ông: Lâm Du An  

- Chức vụ hiện tại: Đại diện 15% vốn của Sabeco tại Công ty. 

- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty  

- Thời hạn bổ nhiệm: Cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027  

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2025 

3. Trường hợp miễn nhiệm: 

 Ông: Phan Thanh Hải  

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty 

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo đơn từ nhiệm  

4. Trường hợp miễn nhiệm: 

 Ông: Võ Phước Giàu  

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty 

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo đơn từ nhiệm  

 
(*) Tài liệu đính kèm: 
- Nghị quyết ĐHĐCĐ TN ngày 18.04.2025 

- Nghị quyết 05/2025/NQ-HĐQT 

- Sơ yếu lý lịch của người mới được bổ nhiệm; 

- Danh sách người có liên quan (Mẫu 

CBTT/SGDCKHN-01). 

 

Đại diện tổ chức 
Ngưởi đại điện theo pháp luật/Người CBTT 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) 

 
 











CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

Independence – Freedom - Happiness 

o0o … 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

CURRICULUM VITAE 

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị) 

(Candidate for the Board of Director) 
 

Họ và tên 
Full name: LÂM DU AN 

Ứng cử viên 
Candidate: Thành viên Hội đồng quản trị 

Giới tính 

Gender: 
Nam 

Ngày tháng năm sinh 
Date of birth: 

05/01/1967 

Nơi sinh 
Place of birth: 

TP.Hồ Chí Minh 

CMND/CCCD: 
ID card/Civil Certificate/ 
Passport number: 

07906701561 

Quốc tịch 
Nationality: 

Việt Nam 

Địa chỉ thường trú/ 

Permanent address: 

281/43/18 Lê Văn Sỹ, phường 1, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 

Minh 
281/43/18 Le Van Sy, ward 1, Tan Binh District, Ho Chi Minh city 

Số điện thoại liên lạc 
Telephone number: 

0902531368 

Trình độ chuyên môn 
Qualification: 

Kỹ sư cơ khí 
Mechanical Engineer 

Thời gian công tác 
Work experience: 

Chức vụ tại nơi công tác 

Position at place of work 

+ Từ 1989 đến 1991: Công tác tại Nhà máy nước đá Hàm Từ thuộc Liên hiệp Rượu – Bia - NGK 

+ Từ 1991 đến 2004 : Tổ trưởng phân xưởng bảo trì thuộc SABECO 

+ Từ 2004 đến 2006 : Phó quản đốc phân xưởng bảo trì thuộc SABECO 

+ Từ 2006 đến 2007: 
Trưởng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Bia Sài Gòn Bạc 

Liêu 

+ Từ 2007 đến 2012: 
Trưởng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Bia Sài Gòn – Vĩnh 

Long. 

+ Từ 2012 đến 15/6/2016: Giám đốc Nhà máy Bia Sài Gòn – Vĩnh Long 

+ Từ 15/06/2016 - nay : Giám đốc Nhà máy Bia Sài Gòn Nguyễn Chí Thanh 

+ Từ T10/2017 – nay: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Sài Gòn 

+ Từ 01/09/2017 – nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội 

+ Từ 06/2018 – nay Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Miền Trung 



+ Từ 12/2021 – nay Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh 

+ Từ 2/2025 – nay Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn bia Sài Gòn 

Bình Tây 
+ Chức vụ đang nắm giữ tại 

tổ chức khác/ Position at 

other companies:: 

Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Sài Gòn 

Giám đốc Nhà máy Bia Sài Gòn Nguyễn Chí Thanh 

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung 

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh 

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội  

Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn bia Sài Gòn 

Bình Tây 

Họ và tên của cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử 

cho ứng viên (Nếu có)/ Full name of 

shareholder/group of shareholders nominated 

for candidate (If any): 

Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Sài Gòn 

Số CP nắm giữ (tại thời điểm 05/04/2025): 
The number of share hold by myself (at 05/04/2025): 

+ Đại diện sở hữu: 

+ Possess on behalf of other organizations: 

449.956 cổ phần/ share, tương đương/ 

equivalent to 15 % vốn điều lệ/ of charter capital 

+ Cá nhân sở hữu: 

+ Possess for own account: 

0 cổ phần/ share, tương đương/ equivalent to 0% 

vốn điều lệ/ of charter capital 

Các cam kết nắm giữ (nếu có): 
Other commitment of holding shares (if any): 

Không/ No 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật. 

I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct, I will bear the full 

responsibility to the law. 

Phú thọ, ngày 05 tháng 04 năm 2025 

Người khai/ Declarant 

(Ký tên, ghi rõ họ tên)/ (Signature, full name) 
 

LÂM DU AN 



Phụ lục III 

Appendix III 

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN 

CIRRICULLUM VITAE 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính) 

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of 

Finance) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Independence - Freedom – Happiness 

---------------- 

Hà nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025 

Ha noi, day 18 month 04 year 2025 

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch chứng khoán. 

To: - The State Securities Commission; 

- The Stock Exchange. 

 

1/ Họ và tên /Full name: LÂM DU AN 

2/ Giới tính/Sex: Nam/ Male 

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 05/01/1967 

4/ Nơi sinh/Place of birth: TP. HCM 

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 079067010561 

Ngày cấp/Date of issue: 10/07/2021 Nơi cấp/Place of issue: cục trưởng cục CSQLHC về TTXH 

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam/ Vietnamese 

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh 

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 281/43/18 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM 

/ 281/43/18 Le Van Sy, Ward 1, Tan Binh District, Ho Chi Minh City  

9/ Số điện/Telephone number: 

10/ Địa chỉ email/Email: anld@sabeco.com.vn 

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation’s name subject to information disclosure 

rules: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Đồng Xuân/ Sai Gon – Dong Xuan Beer JSC. 

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization 

subject to information disclosure: Thành viên HĐQT/Member of the Board of Directors. 

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:  

- Phó Tổng Giám đốc SABECO/DGD of SABECO  

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội;  

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung; 



- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh; 

- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn bia Sài Gòn Bình Tây; 

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân; 

14/ Số CP nắm giữ: 449.956, chiếm 15 % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares 0, accounting 

for 0% of charter capital, of which: 

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the 

State/strategỉc investor/other organisation): 

 Tổng Công ty cổ phần Bia- Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn: 449.956 cổ phần. 

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 0 CP/Shares. 

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): Không có/ Nil 

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant: Đính kèm/ 

As attached 

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public 

company, public fund (if any): Không có/ Nil 

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict with 

public company, public fund (if any): Không có/ Nil 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 

pháp luật/I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear 

the full responsibility to the law. 

   NGƯỜI KHAI / 

DECLARANT 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

(Signature, full name) 

 

 

 

 

 

Lâm Du An 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

* Bao gồm tất cả người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 

tháng 11 năm 2019 – gồm cả trường hợp có sở hữu cổ phiếu và không có sở hữu cổ phiếu. 

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.  
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và 14)  

Reasons (when 

arising changes 

related to sections 

of 13 and 14) 

Ghi chú 

(về việc 

không có 

số Giấy 

NSH và 
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No. and 
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notes) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 BSD Lâm Du An  

Thành 

viên 

HĐQT/ 

Chairm

an of the 

BOD 

     

281/43/18 Lê 

Văn Sỹ, P.01, 

Quận Tân 

Bình, TP. 

HCM 

  18/04/2025  
Bầu 

Elected 
 

1.01  
Nguyễn Thị 

Quý 
  

Vợ 

Spouse 
    

281/43/18 Lê 

Văn Sỹ, P.01, 

Quận Tân 

Bình, TP. 

HCM 

      

1.02  

Lâm 

Nguyễn 

Thiên Ân 

  
Con 

Daughter 
    

281/43/18 Lê 

Văn Sỹ, P.01, 

Quận Tân 

Bình, TP. 

HCM 

      

1.03  
Lâm Minh 

Khoa 
  

Con 

Son 
    

281/43/18 Lê 

Văn Sỹ, P.01, 

Quận Tân 

Bình, TP. 

HCM 

      

1.04  
Lâm Thị 

Ngọc 
  

Chị 

Sibling 
    

281/43/18 Lê 

Văn Sỹ, P.01, 

Quận Tân 

Bình, TP. 

HCM 

      

1.05  
Lâm Du 

Sơn 
  

Anh 

Sibling 
    

281/43/18 Lê 

Văn Sỹ, P.01, 

Quận Tân 

Bình, TP. 

HCM 

      

1.06  Lâm Du Hải   
Anh 

Sibling 
    

281/43/18 Lê 

Văn Sỹ, P.01, 

Quận Tân 

Bình, TP. 

HCM 

      

1.07  
Lâm Thị 

Thanh Vân 
  

Chị 

Sibling 
    

281/43/18 Lê 

Văn Sỹ, P.01, 
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Quận Tân 

Bình, TP. 

HCM 

1.08  
Lâm Du 

Long 
  

Anh 

Sibling 
    

281/43/18 Lê 

Văn Sỹ, P.01, 

Quận Tân 

Bình, TP. 

HCM 

      

1.09  
Lâm Du 

Thông 
  

Anh 

Sibling 
          

Đã 

mất 

1.10 SAB 

Tổng CTCP 

Bia - Rượu 

– NGK Sài 

Gòn 

  
Phó TGĐ 

DGD 
ĐKKD 0300583659 17/04/2008 

Sở KH&ĐT 
TP.HCM 

187 Nguyễn 
Chí Thanh, 
Phường 12, 
Quận 5, TP 

HCM 

      

1.11 BSH 

Công ty cổ 

phần Bia 

Sài Gòn - 

Hà Nội 

Sai Gon - 

Ha Noi Beer 

Corporation 

  
Chủ tịch 

Chairman 
ĐKKD 0102314051 25/09/2017 

Sở KHĐT 

TP Hà 

Nội 

DPI 

HaNoi 

A2 CN8, Cụm 

CN tập trung 

vừa và nhỏ, 

Xã Xuân 

Phương, Từ 

Liêm, Hà Nội 

      

1.12 SB1 

Công ty cổ 

phần Bia 

Sài Gòn – 

Nghệ tĩnh 

Sai Gon – 

Nghe Tinh 

Beer 

Corporation 

  
Chủ tịch 

Chairman 
ĐKKD 0900765728 31/03/2016 

Sở KHĐT 

Nghệ An 

DPI Nghe 

An 

Số 54, Phan 

Đăng Lưu, 

Trường Thi, 

Vinh, Nghệ 

An 

      

1.13 SMB 

Công ty cổ 

phần Bia 

Sài Gòn – 

Nghệ Miền 

trung 

Sai Gon – 

Mien trung 

  
Chủ tịch 

Chairman 
ĐKKD 4100739909 26/09/2008 

Sở KHĐT 

Đăk Lăk 

DPI Dak 

lak 

Số 01 Nguyễn 

Văn Linh, Tân 

An, Buôn Ma 

Thuật,Đăk 

Lăk 
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No. 

Mã CK 

Securitie

s symbol 

Họ tên 

Name 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có) 

Securit

ies 

trading 

accoun

ts (if 

availa

ble) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Position at 

the company 

(if available) 

Mối quan hệ đối 

với công ty/ người 

nội bộ 

Relationship with 

the company/ 

internal person 

Loại hình 

Giấy NSH 

(*) 

(CMND/ 

Passport/ 

Giấy 

ĐKKD) 

Type of 

documents( 

ID/Passport/ 

Business 

Registration 

Certificate) 

Số Giấy NSH (*)/ NSH 

No. 
Ngày cấp  

Date of issue 
Nơi cấp Place 

of issue 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Address l Head office 

address 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối 

kỳ 

Numbe

r of 

shares 

owned 

at the 

end of 

the 

period 

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu 

cuối 

kỳ 

Percen

t age 

of 

shares 

owned 

at the 

end of 

the 

period 

Thời điểm bắt đầu 

là người có liên 

quan của công ty/ 

người nội bộ  

Time the person 

became an 

affiliated person/ 

internal person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

của công 

ty/ người 

nội bộ 

Time the 

person 

ceased to 

be an 

affiliated 

person/ 

internal 

person 

Lý do (khi phát 

sinh thay đổi liên 

quan đến mục 13 

và 14)  

Reasons (when 

arising changes 

related to sections 

of 13 and 14) 

Ghi chú 

(về việc 

không có 

số Giấy 

NSH và 

các ghi 

chú khác) 

Notes (i.e. 

not in 

posession 

of a NSH 

No. and 

other 

notes) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Beer 

Corporation 

1.14 SBB 

Công ty cổ 

phần tập 

đoàn bia  

Bia Sài Gòn 

Bình Tây 

Sai Gon – 

Binh Tay 

Beer 

Corporation 

  

 Phó Chủ 

tịch 

Chairman 

ĐKKD 0304116373 25/11/2005 

Sở KHĐT 

TP HCM 

DPI HCM 

Số 08 Nam 

Kỳ Khởi 

Nghĩa,Nguyễn 

Thái 

Bình,Quận 1, 

TPHCM 

      

1.15 BSD 

Công ty cổ 

phần Bia 

Sài Gòn – 

Đồng Xuân  

Sai Gon – 

Dong Xuan 

Beer Joint 

Stock 

Company 

  

Thành viên 

HĐQT 

Director 

ĐKKD 2600114002 09/04/2025 

Sở Tài 

chính 

Tỉnh Phú 

Thọ 

 

Khu 6, Thị 

Trấn Thanh 

Ba, huyện 

Thanh Ba, 

Tỉnh Phú Thọ 

      

 



 

 

 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

CURRICULUM VITAE 

Ứng cử viên/ Candidate for:Thành viên HĐQT / Member of BOD1 

 

 

 

   

 

 

 

Họ và tên/Full name Trần Lê Hoa 

Giới tính/Gender Nữ 

Ngày sinh/Date of birth 10/05/1975 

Nơi sinh/Place of birth Hà Nội 

CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước 

Identity card/Passport 

001175025471 

Ngày cấp/Date of issue 22/11/2021 

Nơi cấp/Place of issue Cục CS QLHCVTTXH 

Quốc tịch/Nationality Việt Nam 

Dân tộc/Ethnic group Kinh 

Địa chỉ thường trú 

Permanent residence address 

Căn hộ 810A, Chung cư Rivera Park, 7/28 Thành 

Thái, P14, Q10, Tp. HCM 

Điện thoại/Telephone 0903980945 

Trình độ chuyên môn 

Qualifications 

- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 

- Kỹ sư Công nghệ Hóa học và thực phẩm 

Quá trình công tác 

Working experience 

1998 – đến nay: làm việc tại Tổng Công ty cổ phần 

Bia-Rượu-NGK Sài Gòn (SABECO) 

Các chức vụ công tác hiện nay tại 

tổ chức niêm yết 

Current positions at the listed 

Companies 

 

 
1 Người khai ghi rõ vị trí ứng cử/được đề cử: Thành viên Hội đồng quản trị/Thành viên HĐQT độc lập/Thành 

viên Ban Kiểm soát. 

The candidate has to specify the nominating/nominated position: Member of BOD/ Independent Member of 

BOD/ Member of the Supervisory Board. 



 

 

 

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại 

tổ chức khác 

Current positions at other 

companies 

- Giám đốc Kiểm soát chất lượng – SABECO 

- Chủ tịch Công ty TNHH 1TV Cơ khí SA BE CO 

- Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty CP Bia-

NGK Sài Gòn – Tây Đô 

- Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty CP Bia 

Sài Gòn – Nghệ Tĩnh 

Số CP BSD nắm giữ 

Number of  BSD shares owned 

637.138 cổ phần/ 637.138 shares 

Đại diện sở hữu  

Representing ownership 

637.138 cổ phần/ 637.138 shares 

Cá nhân sở hữu 

Individual ownership 

 0 

Các cam kết nắm giữ (nếu có) 

Holding commitments (if any) 

Những người liên quan có nắm 

giữ cổ phiếu Công ty 

Related persons holding the 

Company’s shares 

Mối quan hệ: Nơi làm việc chính; tên cá nhân/tổ 

chức: SABECO; nắm giữ: 1.537.050 cổ phiếu 

Relationship: Main place of work; individual/ 

organization: SABECO; holding: 1,537,050 shares 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm 

thành viên Hội đồng quản trị. 

I hereby certify that the above statements are true and accurate, I shall take full responsibility 

by the law and commit to duty of honest performance if elected as a Member of the Board of 

Directors. 

  Tp.HCM, ngày 04 tháng 4 năm 2025 

                                                                                Tp.HCM, April 4th, 2025 

       Người khai ký tên, ghi rõ họ tên 

                                                                                  Signature and full name of the declarant 

 

 

         

         Trần Lê Hoa 



Phụ lục III 

Appendix III 

MẪU BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN 

CIRRICULLUM VITAE 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính) 

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Independence - Freedom – Happiness 

---------------- 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2025 

Tp. Hồ Chí Minh, date 04 month 4 year 2025 

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE 

 

 

 

 

 

1/ Họ và tên /Full name: Trần Lê Hoa 

2/ Giới tính/Sex: Nữ/ Female 

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 10/05/1975 

4/ Nơi sinh/Place of birth:  Hà Nội 

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 001175025471 

Ngày cấp/Date of issue: 22/11/2021     Nơi cấp/Place of issue: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

6/ Quốc tịch/Nationality:  Việt Nam 

7/ Dân tộc/Ethnic:  Kinh  

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:  Căn hộ 810A, Chung cư Rivera Park, 7/28 Thành Thái, 

P14, Q10, Tp. HCM 

9/ Số điện/Telephone number:  0903980945 

10/ Địa chỉ email/Email: hoatl@sabeco.com.vn 

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation’s name subject to information disclosure 

rules: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Đồng Xuân 

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization 

subject to information disclosure:  

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: 

- Giám đốc Kiểm soát chất lượng – Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn 

- Chủ tịch Công ty TNHH 1TV Cơ khí SA BE CO 

- Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty CP Bia-NGK Sài Gòn – Tây Đô 

- Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty CP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh 

14/ Số CP nắm giữ: 637,138 cổ phần, chiếm 21.24% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares 

637,138 shares, accounting for 21.24 % of charter capital, of which: 

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the 

State/stratergic investor/other organisations): 

Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn: 637,138 cổ phần 

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: ….. cổ phần. 

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): Không / None 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch chứng khoán. 

To: - The State Securities Commission; 

- The Stock Exchange. 



16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant: 

_________________________ 

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019. 

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.



  

Stt 
No. 

Mã CK 

Securitie

s symbol 
Họ tên 
Name 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Securities 

trading 

accounts (if 

available) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Position at the 

company (if 

available) 

Mối quan hệ đối 

với công ty/ 

người nội bộ 

Relationship with 

the company/ 

internal person 

Loại hình Giấy 

NSH (*) 
(CMND/ Passport/ 

Giấy ĐKKD) 

Type of 

documents 

(ID/Passport/ 

Business 

Registration 

Certificate) 

Số Giấy NSH 

(*)/ NSH No. 
Ngày cấp 

Date of issue 
Nơi cấp Place of 

issue 
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 

chỉ liên hệ Address l 

Head office address 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ Number 

of shares 

owned at the 

end of the 

period 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 
Percent 

age of 

shares 

owned at 

the end of 

the 

period 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan của 

công ty/ người 

nội bộ Time the 

person became 

an affiliated 

person/ 

internal person 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan của công 

ty/ người nội 

bộ Time the 

person ceased 

to be an 

affiliated 

person/ 

internal person 

Lý do (khi 

phát sinh 

thay đổi liên 

quan đến 

mục 13 và 

14) Reasons 

(when 

arising 

changes 

related to 

sections of 

13 and 14) 

Ghi chú (về việc 

không có số Giấy 

NSH và các ghi 

chú khác) Notes 

(i.e. not in 

posession of a 

NSH No. and 

other notes) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1   Trần Lê Hoa    
CCCD 

ID Card No. 
  

 
 

Căn hộ 810A, Chung cư 

Rivera Park, 7/28 Thành 

Thái, P14, Q10, TP. Hồ 

Chí Minh 

       

1.01   Trần Nhật    
Cha 

Father 

CCCD 

ID Card No. 

 

 
 

 
24/2 Đinh Tiên Hoàng, 

P. Dakao, Q1, Tp. Hồ 

Chí Minh 
       

1.02   Vũ Trần Bảo Phương     
Con 

Child  

 CCCD 

ID Card No. 
    

 
 

Căn hộ 810A, Chung cư 

Rivera Park, 7/28 Thành 

Thái, P14, Q10, TP. Hồ 

Chí Minh 

      

1.03  

Tổng công ty CP Bia–

Rượu–NGK Sài Gòn 

(SABECO) 
    

Tổ chức có liên 

quan  

Related 

organisation 

GCNĐKDN 

Business Registrar 

on Certificate 
0300583659 

Đăng ký 

thay đổi lần 

thứ 9 ngày 

07/08/ 

2020 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Tp. Hồ Chí 

Minh 

187 Nguyễn Chí Thanh, 

P12, Q5, Tp.Hồ Chí 

Minh 

      

1.04  
Công ty TNHH 1TV 

Cơ khí SA BE CO   
Chủ tịch Công ty 

Chairwoman 

GCNĐKDN 

Business Registrar 

on Certificate 
0305815166 

Đăng ký 

thay đổi lần 

thứ 6 ngày 

25/12/ 

2024 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Tp. Hồ Chí 

Minh 
215 Đào Duy Từ, P6, 

Q10, Tp.Hồ Chí Minh       

1.05   
Công ty CP Bia-NGK 

Sài Gòn – Tây Đô 
  

Thành viên Hội 

đồng quản trị 

Member of BOD 

GCNĐKDN 

Business Registrar 

on Certificate 

1800641942 

Đăng ký 

thay đổi lần 

thứ 8 ngày 

17/9/ 

2024 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Tp. Cần 

Thơ 

Lô 22, KCN Trà Nóc 1, 

P.Trà Nóc, Q.Bình 

Thủy, Tp.Cần Thơ 

       

1.06  
Công ty CP Bia Sài 

Gòn – Nghệ Tĩnh 
  

Thành viên Hội 

đồng quản trị 

Member of BOD 

GCNĐKDN 

Business Registrar 

on Certificate 

2900765728 

Đăng ký 

thay đổi lần 

thứ 4 ngày 

05/9/ 

2023 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Tỉnh Nghệ 

An 

54 Phan Đăng Lưu, 

P.Trường Thi, Tp.Vinh 
      

1.07                 

1.08                 

1.09                 

                 

  

 



 

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public 

company, public fund (if any): Không / None 

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict with public 

company, public fund (if any): Không / None 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will 

bear the full responsibility to the law. 

    

NGƯỜI KHAI / 

DECLARANT 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

(Signature, full name) 

 

 

 

 

          

         Trần Lê Hoa 
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